[bookmark: _Hlk5283351]TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.
Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 4 gói: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế thông thường, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học (gói 1); may trang phục y tế năm 2023 (gói 2), Mua lẵng hoa chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2023 (gói 3), Sửa chữa chống thấm dột cho các khoa, phòng tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (gói 4), với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn giá yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Dược sĩ Trần Thị Bích Liên, nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ. Số điện thoại: 0326862542; Email: phongkhnv1@gmail.com.
- Chuyên viên Cao Thị Việt Hưng, nhân viên Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài chính. Số điện thoại: 0986.589.510; Email: lethanhphuong892011@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Gói 1: Nhận trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ Trần Thị Bích Liên - Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. Đ/c: Số 3, Khu liên cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Gói 2, 3, 4: Nhận trực tiếp hoặc gửi về Cao Thị Việt Hưng - Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài chính, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. Đ/c: Số 3 khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 
- Gói 1: Từ ngày 08 tháng 11 năm 2023 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2023.
- Gói 2, 3, 4: Từ ngày 08 tháng 11 năm 2023 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 13 tháng 11 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng của gói thầu
	STT
	Tên gói 
	Nội dung gói 

	1
	Cung cấp hóa chất, vật tư y tế thông thường, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Gói 1

	2
	May trang phục y tế năm 2023
	Gói 2

	3
	Mua lẵng hoa chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2023
	Gói 3

	4
	Sửa chữa chống thấm dột cho các khoa, phòng tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm
	Gói 4


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt dịch vụ: 
- Gói 1, 2, 4: Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. Đ/c: Số 3 - Khu liên cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Gói 3: Theo yêu cầu tại quận Nam Từ Liêm. 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 
- Gói 1: Năm 2024.
- Gói 2, 3, 4: Năm 2023.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
- Không tạm ứng.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Thời hạn thanh toán: 
+ Gói 1: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, trong vòng 90 ngày kể từ khi giao nhận hàng hóa, hóa đơn tài chính, biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành.
+ Gói 2, 3, 4: Thanh toán 1 lần khi đã giao hàng đầy đủ, hóa đơn chứng từ đầy đủ.
5. Các thông tin khác:
- Gói 1 gồm 74 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế và được chia thành 03 hạng mục. Mỗi hạng mục là một phần của gói thầu. Đơn vị có thể báo giá 01 hạng mục hoặc 02 hạng mục hoặc cả 03 hạng mục mà đơn vị có khả năng cung cấp.
- Gói 1 có mẫu báo giá đính kèm. Đề nghị các đơn vị tham gia báo giá điền đầy đủ thông tin theo mẫu.
Trung tâm Y tế thông báo rộng rãi, mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện nội dung công việc trên. 
Trân trọng thông báo.




































Gói 1 “Cung cấp hóa chất, vật tư y tế thông thường, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học” 
	STT
	Danh mục 
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính

	I
	Hạng mục 1: Hóa chất dùng cho Máy xét nghiệm huyết học Nihon Kohden Celltac Alpha
	

	1
	Chất pha loãng hồng cầu 
	Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: không
Mùi: không
Độ pH: 7,35 đến 7,55
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: 2 -Hydroxymethyl-2-nitro-1, 3-propanediol, 0,01% Natri clorid, Sulfate, đệm Tris, muối EDTA
Quy cách: ≥ 18 lít
	8
	Thùng

	2
	Chất phá vỡ hồng cầu 
	Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích Hemoglobin
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: không
Mùi: nhẹ
Độ pH: 4 đến 7
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương
Quy cách: ≥ 500ml
	8
	can

	3
	Dung dịch rửa máy huyết học (đậm đặc) 
	Dùng để rửa đường dịch trong trường hợp đặc biệt
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: vàng nhạt 
Mùi: nhẹ
Độ pH: 10 đến 13
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit
Quy cách: can ≥ 5 lít
	15
	lít

	4
	Dung dịch rửa máy huyết học (thường)
	Dùng để rửa đường dịch
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: xanh lá
Mùi: nhẹ
Độ pH: 7,7 đến 8,3
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether 0,05%, Ethylen glycol monophenyl ether 0,33%
Quy cách:  ≥ 5 lít
	8
	can

	5
	Mẫu máu chuẩn (mức thường)
	Dùng để nội kiểm máy
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: đỏ sẫm
Độ pH: Trung tính
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú
Nồng độ: Trung bình
Quy cách: ≥ 2ml 
	2
	lọ

	6
	Mẫu máu chuẩn (mức cao)
	Dùng để nội kiểm máy
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: đỏ sẫm
Độ pH: Trung tính
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú
Nồng độ: Cao
Quy cách: ≥ 2ml
	2
	lọ

	
	Cộng: 06 khoản
	
	
	

	II
	Hạng mục 2: Hóa chất dùng cho Máy xét nghiệm huyết học Sysmex XP - 100
	

	1
	Dung dịch pha loãng
	Thành phần: Sodium Chlorride 0.638 % (w/v), Boric Acid 0.10% (w/v), Sodium Tetraborate 0.02% (w/v), EDTA-2K 0.02% (w/v)
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: ≥ 20 lít
	2
	Thùng 

	2
	Dung dịch ly giải hồng cầu
	Thành phần: Organic quaternary ammonium salt 8,5g/L và sodium chloride 0.6g/L.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: ≥ 500ml
	2
	Lọ 

	3
	Dung dịch kiềm mạnh rửa hệ thống
	Thành phần: Sodium Hypochlorite (có chứa clo tỷ lệ 5,0%).
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: ≥ 50ml
	2
	Hộp

	
	Cộng: 03 khoản
	
	
	

	III
	Hóa chất, vật tư y tế thông thường
	

	1
	Acid phosphoric (Etching)
	Gel Acid phosphoric 37%
Dạng gel có độ nhớt cao.
Xoi mòn cho cả men và ngà răng.
Màu xanh.
Quy cách: ≥ 2 gram/tube
	2
	Tube

	2
	Băng chỉ thị màu (dùng hấp ướt)
	Kiểm tra các mặt hàng khi tiệt trùng bằng phương pháp hấp ướt, các đường chỉ thị chuyển màu khi tiếp xúc với quy trình khử trùng. 
Kích thước: 1,20-1,90 cm x ≥50 m.
Quy cách: 1 cuộn/túi
	12
	cuộn

	3
	Băng cuộn 
	Gạc hút nước không dính xơ bụi. Độ thấm dịch cao. 
Gạc sợi dệt 24x20 sợi/cm2, không lệch quá 5 sợi mỗi bên. 
Chiều dài: 5.0m ± 0.2m, chiều rộng: 10cm ± 0.4cm.
Quy cách: 10 cuộn/gói
	100
	cuộn

	4
	Bơm tiêm 10ml 
	Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, khử trùng bằng khí E.O. Kích cỡ kim 25G x1", 23Gx1". Vật liệu làm đốc kim và nắp đậy bằng nhựa PP nguyên sinh, chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO ISO 13485: 2016
Quy cách: 1 cái/túi; 100 cái/hộp
	100
	cái

	5
	Bơm tiêm 5ml 
	Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, khử trùng bằng khí E.O. Kích cỡ kim 25G x1", 25Gx 5/8", 23Gx1". Vật liệu làm đốc kim và nắp đậy bằng nhựa PP nguyên sinh, chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016
Quy cách: 1 cái/túi; 100 cái/hộp
	16000
	cái

	6
	Bonding 
	Keo dán total-etch quang trùng hợp dùng trong phục hình trực tiếp và gián tiếp nha khoa. 
Hạt độn nano đồng nhất. 
Dán được cho bề mặt khô hoặc ẩm. 
Ít gây ê buốt sau khi trám. 
Dung môi Ethanol ít bay bơi. 
Liên kết mạnh mẽ với men – ngà răng. 
Giảm thiểu nguy cơ nhạy cảm sau khi trám.
Quy cách: ≥ 6 gram/lọ
	2
	lọ

	7
	Bông hút 
	Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Quy cách: ≥10 gram/gói
	50
	gói

	8
	Bông thấm 
	Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Quy cách: 1 kg/túi
	30
	kg

	9
	Canxihydroxit
	Canxi hydroxit dùng trong nha khoa. Dạng bột mịn.
Đạt tiêu chuẩn ISO, CE
Quy cách: ≥ 10 gram/lọ
	1
	lọ

	10
	Cavinton 
	Vật liệu hàn tạm, dùng trong nha khoa. 
Quy cách:  ≥ 30 gram/lọ
	3
	lọ

	11
	Châm gai Nhật 15, 20, 25
	 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy răng.
Thiết kế với cán cầm chắc chắn, các gai đàn hồi, sắc bén đảm bảo an toàn trong quá trình thao tác.
Dài: 21mm
Quy cách: 6 cái/hộp
	30
	cái

	12
	Chổi cước đánh bóng
	Đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng.
Chổi cước có độ bền cao, có thể hấp tái sử dụng nhiều lần.
Sợi cước y tế dẻo và cứng cáp được gắn chắc chắn trên đầu chổi
Chổi cước TPC lắp vừa vào đầu tay khoan chậm
Quy cách: 100 cái/hộp
	100
	cái

	13
	Cloramin B 
	Tên khác: Sodium N-chlorobenzenesulfonamide
Công thức hóa học: C6H5SO2NClNa.3H2
Tính chất: Dạng bột, màu trắng. Hút ẩm mạnh, dễ hòa tan trong nước. Hàm lượng Clo hữu hiệu: ≥25%. 
Quy cách: 1kg/túi
	10
	kg

	14
	Composite đặc A3 
	Composite dùng trong nha khoa, sản phẩm hạt độn nano. Đặc tính: 
* Ít co, lực co thấp.
* Độ kháng mài mòn cao.
* Dễ điêu khắc và đánh bóng.
* Độ bóng cao, màu sắc tự nhiên.
* Tính ổn định cao, bền màu và không bị dính vào dụng cụ. 
Quy cách: ≥ 2 gram/tube
	2
	tube

	15
	Composite lỏng A2,A3
	Composite lỏng dùng trong nha khoa, có độ cản quang cao, có độ chảy lỏng thích hợp có thể chạm đến những vùng khó tiếp cận nhất. 
Quy cách: ≥ 2 gram/tube
	5
	tube

	16
	Cồn 70° 
	Dung dịch sát khuẩn ngoài da, SĐK thuốc
Quy cách: 500ml/chai
	300
	chai

	17
	Cồn 90°
	Dung dịch sát khuẩn ngoài da, SĐK thuốc
Quy cách: 500ml/chai
	20
	chai

	18
	Côn giấy 25
	Sử dụng trong nha khoa. Độ thấm hút cao.
Hình dạng đồng nhất
Đạt tiêu chuẩn ISO, CE
Được khử trùng
Size: 25
Quy cách:  100 cây /hộp
	3
	hộp

	19
	Côn Gutapercha số 15, 20,25 (côn 15x 3 hộp / 20x3 hộp / 25x4 hộp)
	Sử dụng trong nha khoa. Giúp trám bít ống tủy dễ dàng và nhanh chóng, tính cản quang cao.
Đạt tiêu chuẩn ISO, CE
Được khử trùng
Size:15, 20, 25
Quy cách:  120 cây /hộp
	10
	hộp

	20
	Cortisomol
	Thuốc trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. Thành phần:
Prednisolone acetate 1,1%
Diodothymol
Kẽm oxit
Bari sunfat
Tá dược
Quy cách:  ≥ 23 gram/lọ
	1
	lọ

	21
	Dao chích 
	Lưỡi dao sử dụng trong y tế Lưỡi sao sắc bén dùng 1 lần Chất liệu được làm từ thép Carbon.
Được tiệt trùng và được đóng gói riêng biệt.
Lưỡi dao số 11, đầu nhọn
Quy cách: 1 cái/túi
	50
	cái

	22
	Đầu Col Vàng 
	Đầu côn eppendorf dung tích 200ul
Chất liệu: Nhựa PP
Cân nặng: 0,28g
Màu sắc: Vàng
Mục đích: Chuyển mẫu chất lỏng dùng trong chuyên khoa xét nghiệm
Kích thước: 6x50mm
Đạt tiêu chuẩn ISO 
Quy cách:1000 cái/túi
	6000
	cái

	23
	Đầu Col Xanh 
	Đầu côn 1000ul, có khía, lắp vừa Eppendorf pipette.
Chất liệu: Nhựa PP
Cân nặng: 0,61g
Màu sắc: Xanh
Mục đích:  Chuyển mẫu chất lỏng dùng trong chuyên khoa xét nghiệm
Kích thước: 8x69mm
Đạt tiêu chuẩn ISO 
Quy cách: 500 cái/túi
	1000
	cái

	24
	Dầu soi kính 
	Sử dụng trong xét nghiệm, khi quan sát bằng kính hiển vi.
Quy cách: 500ml/chai  
	1
	chai

	25
	Dây Garo
	Garo thun đàn hồi tốt, chắc chắn
Trọng lượng sản phẩm: 30g
Có khóa nhựa ABS
Có 2 chức năng:
- Đóng và  mở khoá 
- Nới lỏng dây
Kích thước: 45 * 2.5cm (dài * rộng)
	140
	cái

	26
	Dây hút đờm dãi người lớn
	Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế.  Được tiệt trùng bằng khí E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO. 
Quy cách: 1 cái/túi
	10
	bộ

	27
	Dây hút đờm dãi trẻ em
	Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế.  Được tiệt trùng bằng khí E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO. 
Quy cách: 1 cái/túi
	10
	bộ

	28
	Dây thở oxy 
	Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.200mm. Đóng gói tiệt trùng từng cái một. Đạt tiêu chuẩn ISO.  
Quy cách: 1 cái/túi
	20
	cái

	29
	Đè lưỡi gỗ 
	Được làm từ gỗ tự nhiên, được tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói từng cái một. Kính thước: 150mm x 20mm 2mm. Đạt tiêu chuẩn ISO
Quy cách: 100 cái/ hộp
	500
	hộp

	30
	Đèn pin bút
	Ánh sáng: Trắng
Kích cỡ: đường kính # 15-25mm, dài # 134mm
Chuyển đổi: Công tắc nút nhấn 
Pin: 2xAAA batteries
Công suất: 2W
Khoảng cách chiếu xạ: 0-50 m
	2
	cái

	31
	Dicain 1% 
	Dung dịch nhỏ mắt. 
Quy cách: ≥ 5ml/lọ
	5
	lọ

	32
	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh
	Thành phần: Ethanol 75%, Isopropyl Alcohol 8%, Chlorhexidine Digluconate 0.5% và các phụ gia khác.
Quy cách: 500ml/chai; chai có vòi
	300
	chai

	33
	Eugenol 
	Sử dụng điều trị nội nha, dùng để làm dịu cơn đau nhức, dùng làm thuốc băng ống tủy hoặc kết hợp với các loại bột thuốc trám bít ống tủy trong điều trị nội nha
Quy cách : ≥ 30ml/lọ
	2
	lọ

	34
	Gạc mét 
	Thành phần: 100% cotton, có hoặc không có sợi cản quang, không chứa các thành phần hóa học gây kích ứng. 
Kích thước: rộng 0.8m
Quy cách: 20m/tập
	100
	m

	35
	Gạc vô trùng
	Đóng gói trong túi vô trùng, đạt tiêu chuẩn ISO. 
Kích thước 30x30(cm).
Quy cách: 10 miếng/gói
	200
	gói

	36
	Găng tay cao su 
	Găng tay cao su khám bệnh không có bột, làm từ cao su thiên nhiên, thuận cả 2 tay. 
Chiều dài tối thiểu 240, chiều rộng từ 76 ± 3 mm đến 113 ± 3 mm độ dày ngón tay 0.14 ± 0.03mm và lòng bàn tay tối thiếu 0.11 ± 0.03mm. 
Đạt tiêu chuẩn ISO.
Quy cách: 50 đôi/hộp
	20000
	đôi

	37
	Gel siêu âm 
	Dẫn âm tốt với mọi tần số, dùng trong siêu âm y tế, Độ ẩm thích hợp trên da, không gây hại đầu dò, không gây kích ứng da. 
Quy cách: 5 lít/bình
	25
	lít

	38
	Giấy cắn
	 Sử dụng trong nha khoa. Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng thật tự nhiên, các phục hồi răng nhựa hoặc sứ.
Giấy cắn mỏng, mịn, có độ dai và kháng rách tốt.
Ghi dấu một cách chính xác các điểm chạm khớp.
Màu sắc bền vững, ít gây dính nhiễm màu trên miệng, găng tay hoặc dụng cụ thao tác.
Quy cách: 10 xấp/ hộp, 10 tờ/ xấp
	1
	hộp

	39
	Giấy nhuộm Fluorescein 
	Dùng trong chuyên khoa mắt. 
Mỗi que chứa 1 mg Fluorescein sodium
Thiết kế tiên tiến có chỗ mở bao trong suốt ở đầu
Quy cách: ≤ 50 test/hộp.
	200
	test

	40
	Javen 
	Javen nồng độ 12% - 15%
dung dịch hỗn hợp của NatrihypoCloid (NaClO), NatriCloid (NaCl), nước (H2O)
Quy cách: ≤ 5 lit/can.
	10
	lit

	41
	Kim châm cứu 
	Đầu kim mịn, sắc bén, thân kim dẻo dai, chất liệu thép không gỉ.
Kim vô trùng sử dụng 1 lần
Kim số 5: 0.25x25mm (9000 cái)
' ɸ: 0.25mm 
Kim số 10: 0.3x75mm (1000 cái)
' ɸ: 0.30mm 
Quy cách: 100 cái/hộp
	10000
	cái

	42
	Kim tiêm tê 
	Kim gây tê vùng trong nha khoa, đóng gói vô trùng, dùng 1 lần. 
Kim được làm từ vật liệu cao cấp, an toàn khi sử dụng,
Mặt kim vát và sắc bén
Kim 27G x 0.4 – 21mm (kim ngắn).
Quy cách: 100 cái/hộp
	100
	cái

	43
	Lam kính 22mm x 50mm 
	 Dùng trong xét nghiệm. 
Tấm thủy tinh kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc.
Đạt tiêu chuẩn ISO 
Quy cách: ≥ 72 cái/hộp
	12
	hộp

	44
	Lamen kính 22mm x 22mm
	Dùng trong xét nghiệm. Được làm bằng thủy tinh, sạch và bóng chịu hóa chất, phù hợp cho kính hiển vi huỳnh quang. 
Kích thước  22 x 22mm;  Bề dày: 0,13-0,17 mm.
 Đạt tiêu chuẩn ISO 
Quy cách: 100 cái/hộp
	12
	hộp

	45
	Lentulo
	Sử dụng trong nha khoa. Được làm bằng thép không gỉ, có độ đàn hồi, mềm dẻo linh hoạt. Chịu được nhiệt độ hấp, khử trùng. Thiết kế phù hợp với kích thước reamer mani.
Size: 21mm
Quy cách: 4 cây/vỉ/hộp
	2
	hộp

	46
	Lọ đựng nước tiểu (Byoka)
	Chất liệu: nhựa PS. Dung tích ≥ 40ml. Có nắp  vặn. Có nhãn để ghi thông tin.
Quy cách: 50 lọ/túi
	3000
	lọ

	47
	Miếng dán điện xung
	Miếng dán điện xung sử dụng phù hợp cho máy châm cứu KWD - 808 I
Kích thước: 6x9cm
Quy cách: 2 miếng/túi
	100
	cái

	48
	Mũi khoan các loại 
	Dùng trong nha khoa. Chất liệu thép không gỉ, tương thích với tay khoan khuỷu/thẳng 
(mũi TR 26x10 mũi / PRO-2 Ef x 10 mũi/ EX-40EF x 10 mũi / BC-31Cx5 nũi / mũi TF-S41x5 mũi / SF-31x5 mũi / TR-26Fx5  mũi) 
Quy cách: 5 cái/vỉ
	50
	cái

	49
	Natri clorid 0,9% (rửa) 
	Thành phần: Natri clorid 0,9%. Dùng ngoài rửa, sát trùng vết thương.
Có số đăng ký thuốc
Quy cách: 500ml/chai
	100
	chai

	50
	Mũi nong tủy 

	K-Files, sử dụng trong nha khoa. Được làm từ thép không gỉ. Có nút chặn cao su phù hợp với chiều dài. Có thiết kế lỗ chỉ cầm tay. Đạt tiêu chuẩn ISO.
Size: 10,15,20,25
(30 cái K file 10
18 cái K file 15
24 cái K file 20
18 cái K file 25)
Quy cách: 6 cây/vỉ
	90
	cái

	51
	Ống hút bọt 
	Ống hút phẫu thuật sử dụng 1 lần.
Chất liệu nhựa dẻo.
Đầu ống hút nhỏ kích thước tiêu chuẩn phù hợp với hút trong quá trình tiểu phẫu, cấy ghép..
Gắn vừa các đầu hút phẫu thuật trên ghế máy.
Quy cách:  100 cái/túi
	200
	cái

	52
	Phim X quang 20x25cm (8x10 inch) 
	Phim khô Laser DI-HL cỡ 25x30 cm (8x10 inch), tương thích với máy in phim khô Drypix series. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 100C - 250C, độ ẩm 30-60%RH. 
Quy cách: 150 tờ/hộp
	40
	hộp

	53
	Phim X quang 25x30cm (10x12 inch) 
	Phim khô Laser DI-HL cỡ 25x30 cm (10x12 inch), tương thích với máy in phim khô Drypix series. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 100C - 250C, độ ẩm 30-60%RH.
Quy cách: 150 tờ/hộp
	40
	hộp

	54
	Pipet đo tốc độ máu lắng
	Dùng trong chuyên khoa xét nghiệm. Chất liệu thủy tinh trong suốt, vạch xanh
dài 300mm
	30
	cái

	55
	Protaper (tay)  
	Protaper tay  dùng để sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha.
Dài: 21mm
Size: SX-F3
Loại protaper tay dẻo kích hoạt nhiệt
Quy cách: 6 cái/hộp
	12
	cái

	56
	Que hàn
	Que hàn bằng thép chống dính dẹt 2 đầu dùng trong chuyên khoa răng.
Que hàn composite
Quy cách: 1 cái/túi
	2
	cái

	57
	Test thử nhanh Morphin
	Test xét nghiệm định tính phát hiện morphin trong nước tiểu. 
Độ nhạy: 99.8%; Độ đặc hiệu: 99.6%; Đọc kết quả trong vòng 1 – 5 phút.
Quy cách: ≤ 50 test/hộp
	4500
	test

	58
	Test thử nhanh HBsAg
	Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 
Độ nhạy: > 99%; Độ đặc hiệu: 99.4%; Độ chính xác tương quan: 99.7%
Quy cách: ≤ 50 test/hộp
	300
	test

	59
	Test thử nhanh HCV
	Test xét nghiệm định tính phát hiện các kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. 
Độ nhạy: 98.7%; Độ đặc hiệu: 99.1%; Độ chính xác tương quan: 99.0%
Quy cách: ≤ 50 test/hộp
	300
	test

	60
	Thuốc diệt tủy 
	Diệt tủy trong nha khoa. 
Đặc tính:
- An toàn không chứa arsenic.
- Thành phần: Polyoxymethylene, Lidocaine hydrochloride, Eugenol.
Quy cách: ≥ 5gram//lọ
	1
	lọ

	61
	Thuốc hàn răng Fuji II 
	Là chất liệu hỗn hợp, có tính bám dính tốt, dùng để trám răng. Đặc tính:
- Kết cấu pha thủy tinh chứa strontium;
- Độ hòa tan thấp;.
- Có khả năng phóng thích flour, hỗ trợ phòng ngừa sâu răng;
- Có tính cản quang.
Hộp gồm: 
+ Lọ bột ≥ 15g;
+ Lọ nước ≥ 5g (ml)
	2
	hộp

	62
	Thuốc thử Giemsa
	Dùng trong xét nghiệm. Thể lỏng, màu xanh dương, thuộc methanol, độ pH 6.1-7.0 ở 20°C
Quy cách: 500ml /chai
	0.5
	lit

	63
	Thuốc thử Natricitrat 3.8%
	Dung dịch thuốc thử dùng trong xét nghiệm 
Quy cách: 500ml /chai
	1
	chai

	64
	Thuốc thử nhuộm Fucsin kiềm
	Dung dịch thuốc nhuộm nội bào tử vi khuẩn. Chứa fuchsin kiềm (C19H18N3Cl = 323,82) dùng trong chuyên khoa xét nghiệm
Quy cách: 500ml /chai
	1
	lit

	65
	Thuốc thử tím Gentian
	Dung dịch thuốc thử dùng trong xét nghiệm dùng để nhuộm mô và dùng trong phương pháp Gram để phân loại vi khuẩn
Quy cách: 500ml /chai
	1
	lit

	
	Cộng: 65 khoản
	
	
	





Gói 2: May trang phục Y tế năm 2023
	TT
	Tên hàng
	Tiêu chuẩn kỹ thuật 
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ga trải giường kích thước 2,2m x 1,5m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Popolin, Màu  Trắng .Thành phần : Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5).Quy cách: may gấp mép viền xung quanh 0.7cm. KT: 2,2m x 1,5m. In logo Trung tâm  
	Cái
	28

	2
	Ga phủ kích thước 1,6m x 1,2m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Popolin, Màu sắc: Trắng,Thành phần : Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5).Quy cách: may gấp mép viền xung quanh 0.7cm. KT: 1,6m x 1,2m. In logo Trung tâm
	Cái
	42

	3
	Khăn trải bàn kích thước 2m x 1,8m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Popolin, Màu sắc: Trắng,Thành phần: Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5).Quy cách: may gấp mép viền xung quanh 0.7cm. KT: 2m x 1,8m. In logo Trung tâm
	Cái
	92

	4
	Vỏ gối bệnh nhân kích thước 0,5m x 0,6m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Popolin, Màu sắc: Trắng,Thành phần: Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5). Quy cách: may gấp mép viền xung quanh 0.7cm. KT: 0,5m x 0,6m. In logo Trung tâm
	Cái
	25

	5
	Vỏ chăn kích thước 2m x 1,2m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Popolin, Màu sắc: Trắng,Thành phần : Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5) Quy cách: may gập xuống 25 cm làm miệng chăn ,chặn miệng chăn 80 cm thùa 3 khuyết ,có 3 khuy . KT: 2m x 1,2m. In logo Trung tâm.
	Cái
	11

	6
	Ga bọc bàn tiểu phẫu kích thước 2,1m x 1,5m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Popolin, Màu sắc: Trắng,Chất liệu vải: Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5).Quy cách: may gấp mép viền xung quanh 0.7cm. KT: 2,1m x 1,5m. In logo Trung tâm
	Cái
	10

	7
	Ga phủ bàn kích thước 0,5m x 0,6m
	Nước sản xuất: Việt Nam, Chất liệu: Popolin, Màu sắc: Trắng,Chất liệu vải: Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5).Quy cách: may gấp mép viền xung quanh 0.7cm. KT: 0,5m x 0,6m. In logo Trung tâm
	Cái
	2

	8
	Trang phục Bác sĩ cộc tay

	Nước sản xuất: Việt Nam ,Chất liệu: Vải Popolin màu trắng . Thành phần vải: Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5) .Quy cách may: Áo Blouse nam cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, cúc nhựa cùng màu vải chính ,cộc tay, chiều dài áo quá gối từ 10cm – 20 cm, phía trước có 3 túi (2 túi dưới ,1 túi ngực ) ,đáy túi thẳng, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.                                                                     Áo Blouse nữ cổ bẻ Danton cài cúc giữa, cúc nhựa cùng màu vải chính ,cộc tay, thân trước 4 mảnh, thân sau 2 mảnh có chiết ly, chiều dài áo ngang gối hoặc quá gối 10cm-15cm, phía trước có 3 túi (2 túi dưới ,1 túi ngực ), hai túi bên hông, miệng túi vát chéo, đáy túi thẳng (túi dao xây), phía sau xẻ giữa tới ngang mông . Quần nam hai ly thân trước , quần nữ 1 ly, có hai túi chéo hai bên hông,  cạp chun hai bên hông sườn (Quần nam có 5 con đỉa để cài thắt lưng, quần nữ không có đỉa).Có in logo của Trung Tâm. May theo số đo của từng người. 1 bộ bao gồm: quần + áo + mũ + khẩu trang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	Bộ
	54

	 

9
	Trang phục Dược sỹ cộc tay

	Nước sản xuất: Việt Nam ,Chất liệu: Vải Popolin màu trắng; Thành phần vải: Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5) . Quy cách may: Áo Blouse nam cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, cúc nhựa cùng màu vải chính ,cộc tay, chiều dài áo quá gối từ 10-20 cm, phía trước có 3 túi (2 túi dưới ,1 túi ngực ) ,đáy túi thẳng, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.                                                                      Áo Blouse nữ cổ bẻ Danton cài cúc giữa, cúc nhựa cùng màu vải chính ,cộc tay, thân trước 4 mảnh, thân sau 2 mảnh có chiết ly, chiều dài áo ngang gối hoặc quá gối 10cm-20cm, phía trước có 3 túi (2 túi dưới ,1 túi 
ngực ), hai túi bên hông, miệng túi vát chéo, đáy túi thẳng (túi dao xây), phía sau xẻ giữa tới ngang mông . Quần nam hai ly thân trước , quần nữ 1 ly, có hai túi chéo hai bên hông,  cạp chun hai bên hông sườn (Quần nam có 5 con đỉa để cài thắt lưng, quần nữ không có đỉa).Có in logo của Trung Tâm. May theo số đo của từng người. 1 bộ bao gồm: quần + áo + mũ + khẩu trang
	Bộ
	32

	10
	Trang phục của Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Y sỹ cộc tay

	Nước sản xuất: Việt Nam ,Chất liệu: Vải Popolin màu trắng; Thành phần  vải: Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5).Quy cách may: Áo nam ,  cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, cúc nhựa cùng màu vải chính, cộc  tay, chiều dài áo trên gối từ 20-30(cm), Nam phía trước có 3 túi (2 túi dưới, 1 túi ngực ), đáy túi thẳng, phía sau xẻ giữa tới ngang mông . cổ áo ,ve áo ,túi áo ,tay áo lé mầu xanh dương . Áo nữ cổ bẻ Danton,  cài cúc giữa, cúc nhựa cùng màu vải chính, dài  tay,  thân trước 4 mảnh, thân sau 2 mảnh có chiết ly, chiều dài áo trên gối từ 20-30(cm), phía trước có 2 túi  dưới bên hông, miệng túi vát chéo, đáy túi thẳng (túi dao xây),có con đỉa cài biển công tác trên ngực trái, cổ áo ,ve áo ,túi áo ,tay áo lé mầu xanh dương ,phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Quần nam hai ly thân trước , quần nữ 1 ly, có hai túi chéo hai bên hông,  cạp chun hai bên hông sườn (Quần nam có 5 con đỉa để cài thắt lưng, quần nữ không có đỉa).Có in logo của Trung Tâm. May theo số đo của từng người.  1 bộ bao gồm: quần + áo + mũ + khẩu trang 
	Bộ
	242

	11
	Trang phục Kỹ thuật viên, Cử nhân, Kỹ sư cộc tay
 
	Nước sản xuất: Việt Nam ,Chất liệu: Vải Popolin màu trắng,Thành phần  vải: Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5) Quy cách may: Áo nam ,  cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, cúc nhựa cùng màu vải chính,dài  tay, chiều dài áo trên gối từ 20-30(cm), Nam phía trước có 3 túi (2 túi dưới, 1 túi ngực ), đáy túi thẳng, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.  Áo nữ cổ bẻ Danton,  cài cúc giữa, cúc nhựa cùng màu vải chính, thân trước 4 mảnh, thân sau 2 mảnh có chiết ly, chiều dài áo trên gối từ 20-30(cm), phía trước có 2 túi  dưới bên hông, miệng túi vát chéo, đáy túi thẳng (túi dao xây),có con đỉa cài biển công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Cổ áo, 2 túi áo, 2 cửa tay lé màu xanh dương . Quần nam hai ly thân trước , quần nữ 1 ly, có hai túi chéo hai bên hông,  cạp chun hai bên hông sườn (Quần nam có 5 con đỉa để cài thắt lưng, quần nữ không có đỉa).Có in logo của Trung Tâm. May theo số đo của từng người. 1 bộ bao gồm: quần + áo + mũ + khẩu trang    
	Bộ
	28
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	Trang phục Hộ lý

	Nước sản xuất: Việt Nam ,Chất liệu: Vải Popolin màu xanh hòa bình; Thành phần vải: Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5)
Quy cách may: Áo nam ,  cổ tim , cài cúc giữa, cộc  tay, chiều dài áo trên gối từ 20-30(cm), Nam phía trước có 3 túi (2 túi dưới, 1 túi ngực ), đáy túi thẳng, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.  Áo nữ cổ tim  cài cúc giữa, thân trước 4 mảnh, thân sau 2 mảnh có chiết ly, chiều dài áo trên gối từ 20-30(cm), phía trước có 2 túi  dưới bên hông, miệng túi vát chéo, đáy túi thẳng (túi dao xây),có con đỉa cài biển công tác trên ngực trái , phía sau xẻ giữa tới ngang mông. . Quần nam hai ly thân trước , quần nữ 1 ly, có hai túi chéo hai bên hông,  cạp chun hai bên hông sườn (Quần nam có 5 con đỉa để cài thắt lưng, quần nữ không có đỉa).Có in logo của Trung Tâm. May theo số đo của từng người. 1 bộ bao gồm: quần + áo + mũ + khẩu trang    
	Bộ
	4
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	Trang phục của Bảo vệ

	Nước sản xuất: Việt Nam ,Áo Màu xanh hòa bình ,Chât liệu: Vải Popolin .Thành phần : Polyeste 65% (±5%), cotton 35% (±5%); Kiểu dệt: Vân điểm; Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±5); Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 370 (±5), Ngang : 225 (±5). Quy cách may: Áo kiểu bu dông (cổ đức có chân , tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi ngực  có nắp,có đai áo ,áo thùa 14 khuyết                                           Quần: Màu sắc: Màu xanh đen
Chất liệu : Vải kaki 
Polyester 85% (±5%); cotton 15% (±5%); Khối lượng thực tế (g/m2): 216 (±5); Kiểu dệt: Vân chéo 3/1; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 461 (±5), Ngang : 226 (±5)
Quy cách may: quần âu 2 ly thân trước ,chiết ly 2 thân sau  , 2 túi chéo ,1 túi bổ cơi bên phải quần ,có 5 con đỉa để cài thắt lưng .
Có in logo của Trung Tâm. May theo số đo của từng người. 
1 bộ bao gồm: quần + áo
	Bộ
	26
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	Trang phục nhân viên Hành chính
	Nước sản xuất: Việt Nam; Chất liệu: Áo Vải tre Màu Trắng, Polyeste 76%(±5%), Visco 21%(±5%), Spandex 4% (±1%); Khối lượng vải (g/m²): 153(±5), Kiểu dệt: Vân chéo 2/1; Mật độ vải (sợi/10cm): ,Dọc: 564(±5), Ngang: 370(±5).Quy cách: Áo sơ mi cổ đức có chân , cài cúc giữa, ngắn tay ,hơi đuôi tôm ,nẹp áo giấu khuy .                                                Quần: Kaki chun Màu xanh đen, Polyeste 75%(±5%),Visco 22%(±5). Spandex 3% (±1%); Khối lượng vải (g/m²): 255 (±5), Kiểu dệt: Vân chéo 2/2; Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc: 460 (±5), Ngang: 340(±5)Quần âu 2 ly thân trước ,chiết ly 2 thân sau  , 2 túi chéo ,1 túi bổ cơi bên phải quần ,có 5 con đỉa để cài thắt lưng .Nữ quần ko ly ống đứng 2 túi chéo ,cạp 3 cm có bổ 2 cơi giả phía sau mông.May theo số đo của từng người. 

	Bộ
	20





Gói 3: Mua lẵng hoa chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2023

	STT
	Tên Danh mục
	Quy cách sản phẩm
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	 1
	Lẵng hoa
	Lẵng hoa 02 tầng
	Lẵng
	21
	Giá đã bao gồm công vận chuyển đến 21 địa điểm khác nhau thuộc Quận Nam Từ Liêm





Gói 4: Sửa chữa chống thấm dột cho các khoa, phòng tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm
Quá trình khảo sát bên đánh giá nguyên nhân ban đầu dẫn đến hiện tượng thấm sàn mái như sau:
+) Tại phòng Dân số tầng 3, nguyên nhân thấm là tại khu vực giáp lại giữ 2 nhà, hiện tại ở vị trí giáp lại giữa 2 nhà do lâu ngày lên đang bị tách tạo lên 1 khe hở nhỏ dẫn đến hiện tượng thấm nhỏ rọt, nhà thầu đề xuất phương án chống thấm ngược dọc trục khu vực giáp lai đấy bằng phương án cấy kim bơm keo PU668 vào các vị trí thấm.
+ Tại kho chứa thuốc nguyên nhân thấm là do sàn bê tông tại khu vực cửa ra vào có hiện tượng bị nứt sàn, nhà thầu đề xuất phương án chống thấm ngược tại các vị trí vết nứt bằng phương án cấy kim bơm keo PU668. 
+ Tại vị trí thấm ở khu vực bóng đèn đường hành lang, nguyên nhân thấm là do lỗ khoan bắt vít bóng đèn.
+ Tại vị trí thấm ở khu vực quạt trần, nguyên nhân thấm là ở các vị trí móc thép chờ để treo quạt
→ Tổng khảo sát: 71 m2

